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	326
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 
	CBC
	
	
	1.600
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh: theo lịch thi tuyển sinh Cao đẳng 2012 của Bộ GD&ĐT;
- Trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
- Số chỗ trong KTX: 800.

- Để biết thêm thông tin chi tiết thí sinh có thể liên hệ Trung tâm tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực. Hotline: 0977334400 (Cô Thu); 0988617284 (Cô Hạnh).



	 
	Số 15, Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam thành phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh. 
ĐT: (08) 5 4135 008 - 5 4135 026. 
Fax: (08) 5 4135 012; 
Email: daotao@ctim.edu.vn; 
Website: www.ctim.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	
	C480201
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	C510203
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	
	C510401
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	C510406
	A,A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản lý công nghiệp
	
	C510601
	A,A1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tiếng Trung Quốc
	
	C220204
	D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	327
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE
	C56
	
	
	835
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành Sư phạm chỉ tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh Bến Tre.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển theo kết quả thi Đại học, Cao đẳng của thí sinh.

- Ngành Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Âm nhạc, Giáo dục Thể chất: Thí sinh phải thi văn hóa theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, sau đó phải thi môn năng khiếu đạt mới được tuyển.



	 

 
	Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. ĐT: 075.3822304, 3822325; Fax: 075.3820103; 

Website: www.cdbt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	835
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A
	
	

	 
	Chế biến thủy sản
	
	C540105
	A,B
	
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	
	C620301
	B
	
	

	 
	Việt Nam học 
	
	C220113
	C
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A,C,D1
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	B,T
	
	

	 
	Sư phạm Mĩ thuật
	
	C140222
	C, D1
	
	

	328
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
	C55
	
	
	1800
	- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của thí sinh đã dự thi vào các khối A,B,C,D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT vào các trường trong cả nước trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Các ngành Sư phạm: chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP. Cần Thơ từ 3 năm trở lên. Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, dị hình, dị tật;

- Các ngành năng khiếu (Mầm non, Giáo dục thể chất). Trường tổ chức thi năng khiếu. Ngày thi theo qui định của Bộ GD&ĐT; Cách tuyển như sau: 
+ Khối T lấy những thí sinh thi khối B đạt 2 môn Sinh, Toán theo quy định còn phải thi năng khiếu TDTT đạt điểm mới tuyển;

+ Khối M lấy những thí sinh thi khối D đạt 2 môn Văn, Toán còn phải thi thêm năng khiếu Mầm non đạt mới tuyển; 
+ Khối C lấy điểm thi 2 môn Văn, Sử theo quy định còn phải thi thêm năng khiếu Mầm non đạt mới tuyển; 
- Các ngành ngoài Sư phạm: tuyển thí sinh có hộ khẩu ở TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Các ngành ngoài sư phạm phải đóng học phí. 

	 
	Số 209 Đường 30-4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 
ĐT: 0710.3740182; 
	
	
	
	
	

	
	Website: caodangcantho.edu.vn; 
Email: bants.c55@moet.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1800
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	C,M
	
	

	 
	 Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A
	
	

	 
	 Giáo dục thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	 
	 Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A
	
	

	 
	 Quản lí tài nguyên và môi trường
	
	C850101
	A,B
	
	

	 
	 Việt Nam học
	
	C220113
	C,D1
	
	

	 
	 Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	 Khoa học thư viện
	
	C320202
	A,D1
	
	

	 
	 Quản trị văn phòng
	
	C340406
	A,D1
	
	

	 
	 Kế toán
	
	C340301
	A,D1
	
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,D1
	
	

	 
	 Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A
	
	

	 
	 Công nghệ may
	
	C540204
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	C510406
	A,B
	
	

	329
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
	CEN
	
	
	500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển.
 

	 
	Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ; 

ĐT: 07103.862067; Fax: 07103.862791;
Website: www.cea.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	500
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ôtô
	
	C510205
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	
	C540105
	A,B
	
	

	 
	Kế toán 
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Chăn nuôi 
	
	C620105
	A,B
	
	

	330
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
	CSC
	
	
	450
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức xét tuyển theo kết quả thi cao đẳng, đại học năm 2012.
  

	 

 
	Số 1428, Đường Phú Riềng Đỏ, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước. 
ĐT: (0651)3880343

Website: www.ric.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	450
	

	 
	Khoa học cây trồng
	
	C620110
	A,B
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật hoá học
	
	C510401
	A,A1,B
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	331
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
	CCO
	
	
	1600
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo qui định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành, khối thi.

- Trường có KTX cho sinh viên ở xa với mức phí 100.000đ/sinh viên/ tháng

 

	 
	53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM. 
ĐT: 08.38970023
Website: www.tdc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1600
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A,A1
	
	

	332
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
	CDS
	
	
	1000
	- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 các khối A; A1; D1; D4 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển xét theo ngành và theo khối thi.

- Trường có ký túc xá cho sinh viên với mức phí 160.000/tháng (thu 11 tháng/năm).

- Học phí: 3.200.000/học kỳ.

- Sinh viên nghèo, hiếu học; sinh viên có học lực từ khá trở lên được xét cấp học bổng theo khóa học và học kỳ.

- Để biết thêm chi tiết tham khảo website: www.sonadezi.edu.vn.
 

	 

 
	Số 01, Đường 6A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

ĐT: (061)3994.012/3994.013

Website: www.sonadezi.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng
	
	
	
	1000
	

	 
	Công nghệ may 
	
	C540204
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ da giày
	
	C540206
	A, A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	A1, D1
	
	

	 
	Tiếng Trung Quốc
	
	C220204
	A1, D1, D4
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	
	C480201
	A, A1, D1
	
	

	333
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN 
	CHV
	
	
	1600
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh:

+ Khối A,A1,D1: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+ Khối V & H: Trường không tổ chức thi, mà xét tuyển thí sinh đã dự thi CĐ, ĐH khối V & H theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Thông tin chi tiết về tuyển sinh, chuyên ngành đào tạo xem tại website của trường.

	 

 
	Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3962888; Fax: (0511) 3962889

Website: http://viethanit.edu.vn 
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1600
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1,V,H
	
	

	 
	Khoa học máy tính
	
	C480101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Marketing
	
	C340115
	A,A1,D1
	
	

	334
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ
	CCH
	
	
	1400
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Thi tuyển, môn thi theo khối.

- Điểm xét tuyển theo ngành, theo khối thi. Trường hợp thí sinh không trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi, nhà trường có thể xét tuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu và cùng khối thi.

- Thí sinh xem thêm thông tin trên website của trường: www.hueic.edu.vn.
 

 

	 
	70 Nguyễn Huệ, TP. Huế.

Điện thoại: (054) 3837073; 3837677.

Website: www.hueic.edu.vn. 

Email: tuyensinh@hueic.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1400
	

	 
	 Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A, D1
	
	

	 
	 Kế toán
	
	C340301
	A, D1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	C510206
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
	
	C510303
	A
	
	

	 
	 Truyền thông và mạng máy tính
	
	C480102
	A
	
	

	 
	 Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	C510203
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật hoá học
	
	C510401
	A, B
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	C510406
	A, B
	
	

	 
	 Việt Nam học 
	
	C220113
	A, D1
	
	

	335
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ
	CCP
	
	
	1450
	-Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức thi theo ngày thi và đề thi chung do Bộ GD&ĐT quy định. 

 

 

 

 

 

 

	 
	Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

ĐT: 057.3838241; 0573.822693

Website: www.tic.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1450
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A, D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật hóa học 
	
	C510401
	A, B
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật trắc địa
	
	C515902
	A, A1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật địa chất
	
	C515901
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	C510303
	A, A1
	
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	
	C480102
	A, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	C510406
	A, B
	
	

	 
	Công nghệ cơ điện tử
	
	C510203
	A, A1
	
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	
	C210403
	A, D1
	
	

	 
	Quản lý đất đai
	
	C850103
	A,A1
	
	

	336
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ VÀ THỦY LỢI MIỀN TRUNG 
	CEM
	
	
	400
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

	 

 
	Số 14 Nguyễn Tất Thành, TP. Hội An, Tỉnh Quảng Nam. ĐT: (0510)3.861.282 

Website: www.ckt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	400
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	
	C510103
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	
	C510405
	A, A1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1,2,3,4,5,6
	
	

	337
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC
	CBL
	
	
	600
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển kết quả thi ĐH, CĐ năm 2012. 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 454, Trần phú, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. ĐT: (063) 3863 326

Website: www.blc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	600
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,

D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A,A1
	
	

	 
	Khoa học cây trồng
	
	C620110
	A,A1,B
	
	

	 
	Chăn nuôi
	
	C620105
	A,A1
	
	

	338
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CES
	
	
	3000
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Số chỗ trong kí túc xá: 2000 chỗ; tiếp nhận khóa 2012: 1000 chỗ.

- Học phí theo quy định của Nhà nước.

- Email:
phongdaotao.CES@gmail.com;
phongdaotao.CES@moet.edu.vn.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 20 Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh; 
	
	
	
	
	

	
	ĐT (08)37312370; Fax: (08) 38978501

Website: www.hitu.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	3000
	

	 
	 Công nghệ sợi, dệt
	
	C540202
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ may
	
	C540204
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ chế tạo máy
	
	C510202
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	C510203
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	C510303
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	C510206
	A,A1
	
	

	 
	 Kế toán
	
	C340301
	A, D1
	
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, D1
	
	

	 
	 Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1
	
	

	 
	 Công nghệ da giày
	
	C540206
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ giấy và bột giấy
	
	C540302
	A
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật hóa học
	
	C510401
	A
	
	

	 
	 Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A,A1
	
	

	339
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀ RỊA – VŨNG TÀU
	D52
	
	
	520
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. 

+ Ngày thi theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.

+ Điểm trúng tuyển theo ngành học.

+ Ký túc xá có thể tiếp nhận tối đa khoảng 250 chỗ cho khoá tuyển sinh 2012.

+ Học phí: 230.000 VNĐ/1 tháng đối với thí sinh có hộ khẩu tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Mọi chi tiết có thể tham khảo tại 

Website:www.cdcdbrvt.edu.vn 

	 

 

 

 

 
	Đường 3 tháng 2, Phường 11, TP. Vũng Tàu

ĐT: (064)3622374 (số nội bộ 110)

Fax: (064)3622375

Email: phongdt@cdcdbrvt.edu.vn

Website: www.cdcdbrvt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	520
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	
	C540102
	A, B
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	C510203
	A
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	340
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN
	C47
	
	
	900
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành sư phạm tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT tại Bình Thuận và có hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận trước ngày thi.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Riêng khối H,M tuyển sinh như sau:

+ Khối H: lấy những thí sinh thi khối C, D1 đạt điểm môn Văn theo quy định và 2 môn năng khiếu Mỹ thuật (hình họa chì và trang trí).

+ Khối M: lấy những thí sinh thi khối D đạt điểm Văn, Toán hoặc Văn, Sử theo quy định và thi môn năng khiếu (hát, kể chuyện và đọc diễn cảm).

	 

 
	Số 205 Lê Lợi, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. ĐT: (062) 3.828.150

Website: www.btu.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	900
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ sau thu hoạch
	
	C540104
	A,B
	
	

	 
	Khoa học cây trồng
	
	C620110
	A,B
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	
	Sư phạm Mĩ thuật 
	
	C140222
	H
	
	

	
	Sư phạm Tiểu học
	
	C140202
	A,A1,C
	
	

	
	Sư phạm Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	341
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU
	D61
	
	
	500
	- Vùng tuyển sinh: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.
- Phương thức tuyển sinh: không tổ chức thi, xét tuyển những thí sinh dự thi đại học, cao đẳng chính quy năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. 

- Điểm trúng tuyển theo ngành học, theo khối thi.

	 

 
	Số 126, Đường 3/2, Phường 6, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. ĐT: (0780) 3828234 - 3825262

Website: www.caodangcongdong.camau.gov.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	500
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A,A1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C122201
	D1
	
	

	
	Nuôi trồng thủy sản
	
	C620301
	A,B
	
	

	
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	342
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP
	D50
	
	
	800
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong tỉnh Đồng Tháp.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. 

 

 

	 
	Số 259,Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp. ĐT: (067)3 851 274

Website: www.dtcc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	800
	

	 
	Công nghệ thực phẩm 
	
	C540102
	A,B
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A
	
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	
	C620301
	A,B
	
	

	 
	Dịch vụ thú y
	
	C640201
	A,B
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A
	
	

	 
	Bảo vệ thực vật
	
	C620112
	A,B
	
	

	343
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
	D64
	
	
	900
	- Tuyển sinh trong cả nước đối với các ngành ngoài sư phạm. Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong Tỉnh Hậu Giang.

- Trường không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 của những thí sinh đã dự thi các khối A, A1, B, C, D1 và M vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

 

 

 

	 
	Đường 19 tháng 8, Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. ĐT: 07113.876.178. Fax: 07113.876175 Website: www.hgcc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C, D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1, D1
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M,C,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	344
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
	D54
	
	
	680
	- Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Kiên Giang và các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

- Trường không tổ chức thi tuyển, mà chỉ xét tuyển những thí sinh đã dự thi khối A,A1,B,D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2012, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong kí túc xá: 550.
 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 217 Chu Văn An, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. ĐT: (077) 3811840

Website: www.kgcc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	680
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	
	C540102
	A,B
	
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	
	C620301
	A,B
	
	

	 
	Chăn nuôi 
	
	C620105
	A,B
	
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	
	C480102
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A, A1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1
	
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	345
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG
	CST
	
	
	700
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Sóc Trăng và các tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

	
	Số 400 Lê Hồng Phong, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. ĐT: (079) 3821730.

Website: www.stcc.edu.vn
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	700
	

	
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,D1
	
	

	
	Kế toán
	
	C340301
	A,D1
	
	

	
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A
	
	

	
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	A,D1
	
	

	
	Công tác xã hội
	
	C760101
	C,D1
	
	

	346
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
	D57
	
	
	600
	- Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vỉnh Long. ĐT: (070) 3823492
Website: www.vlcc.edu.vn 
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	 Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A,A1
	
	

	 
	 Công nghệ thực phẩm
	
	C540102
	A,B
	
	

	 
	 Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	 Quản lí đất đai
	
	C850103
	A, B
	
	

	 
	 Quản trị văn phòng
	
	C340406
	A,A1,D1
	
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước
	
	C510405
	A,B
	
	

	 
	 Nuôi trồng thủy sản
	
	C620301
	B
	
	

	 
	 Dịch vụ thú y
	
	C640201
	B
	
	

	347
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
	CLD
	
	
	1100
	- Vùng tuyển:Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển. Ngày thi, môn thi theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
- Hồ sơ đăng ký dự thi đề nghị các Sở GD&ĐT chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ của trường.

- Lệ phí đề nghị các Sở GD&ĐT chuyển cho trường tài khoản số 102010000402851, Ngân hàng Công thương Hội An - Quảng Nam. 

	 
	Số 04 Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam.
ĐT: (0510) 2.212.202

Website: www.cdmt.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1100
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A,A1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1,D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tài chính ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	348
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HCM
	CDE
	
	
	900
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển.

 

 

 

	 
	554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 08.22155661; 08.38919461

Website: www.hepc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	900
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A,A1
	
	

	 
	Quản lý công nghiệp
	
	C510601
	A,A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1, D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1, D1
	
	

	349
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II
	CGD
	
	
	1100
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển những thí sinh đã dự thi Đại học, Cao đẳng khối A, A1, D1 năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

 

	 

 
	Số 28 Ngô Xuân Thu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng; ĐT: (0511)3770363; Fax: (0511) 3842086

Website: www.caodanggtvt2.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1100
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật giao thông
	
	C510104
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	
	C510102
	A
	
	

	350
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III
	CGS
	
	
	1400
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Thí sinh không đủ điểm vào học cao đẳng được xét tuyển vào học Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng nghề.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	Số 189 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	

	
	ĐT: (08)38750592

Website: www.hcmct3.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1400
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật giao thông 
	
	C510104
	A
	
	

	 
	Kế toán 
	
	C340301
	A
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng 
	
	C510103
	A
	
	

	 
	Quản lý xây dựng 
	
	C580302
	A
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A
	
	

	 
	Khai thác vận tải
	
	C840101
	A
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
	
	C510105
	A
	
	

	351
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
	CGT
	
	
	1000
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo đề chung của Bộ GD&ĐT.

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 252, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: (08) 3843.9775; Fax: (08) 3931.6227

Website: www.hcmct.edu.vn 
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1000
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C 510205
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	
	C 510102
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C 340301
	A
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C 340101
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C 510301
	A
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C 480202
	A
	
	

	352
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
	CEP
	
	
	1300
	- Vùng tuyển sinh: Trường tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Đà Nẵng trở vào.

- Phương thức tuyển sinh: Trường xét tuyển thí sinh dự thi ĐH, CĐ năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. 
 

	 

 
	33 Vĩnh Viễn, Quận 10, TP.HCM. 

ĐT: (08)38.322825

Website: www.kthcm.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1300
	


	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Kinh doanh quốc tế
	
	C340120
	A,A1,D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	353
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
	CKD
	
	
	1500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.ktdn.edu.vn



	
	Số 287 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. ĐT (08) 38.446.320; Fax: (08)38421106. Website: www.ktdn.edu.vn
E-mail: cofer@ktdn.edu.vn
	
	
	
	
	

	
	Tại TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	1300
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	
	

	
	Kinh doanh Quốc tế 
	
	C340120
	A,D1
	
	

	
	Quản trị Kinh doanh 
	
	C340101
	A,D1
	
	

	
	Hệ thống thông tin quản lí 
	
	C340405
	A,D1
	
	

	
	Kế toán 
	
	C340301
	A,D1
	
	

	
	Tài chính - Ngân hàng 
	
	C340201
	A,D1
	
	

	
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	
	Tại cơ sở Cần Thơ
	
	
	
	200
	

	
	Số 8 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ. 

ĐT:(0710) 2212.440
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	
	

	
	Quản trị kinh doanh 
	
	C340101
	A,D1
	
	

	
	Kế toán 
	
	C340301
	A,D1
	
	

	354
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
	CKK
	
	
	1700
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi mà xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học năm 2012 khối A, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Số chỗ trong ký túc xá tiếp đón khóa 2012: 500 chỗ. 

- Điểm trúng tuyển theo khối.

	 
	143 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Điện thoại: (05113) 734867; 

Số Fax: (05113) 842314; 

Website: WWW.CEP.EDU.VN 
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1700
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lý
	
	C340405
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	355
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ
	CEC
	
	
	1150
	- Vùng tuyển sinh: TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ khối A, A1, B, D1 theo đề thi chung của Bộ, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. 
- Số chỗ trong KTX: 1000.

	 

 
	Số 9 Cách Mạng Tháng Tám, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. ĐT: (0710) 3826.072

Website: www.ctec.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1150
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng 
	
	C340201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Kế toán 
	
	C340301
	A, A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	
	C540102
	A, A1, B
	
	

	 
	Công nghệ chế biến thuỷ sản
	
	C540105
	A, A1, B
	
	

	 
	Nuôi trồng thuỷ sản 
	
	C620301
	A, A1, B
	
	

	 
	Quản lý đất đai
	
	C850103
	A, A1, B
	
	

	 
	Bảo vệ thực vật
	
	C620112
	A, A1, B
	
	

	 
	Chăn nuôi
	
	C620105
	A, A1, B
	
	

	356
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÚ LÂM
	CPL
	
	
	1400
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. 
 

 

 

 

 

	 

 
	215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP.HCM. ĐT: (08)38753773

Website: www.ptec.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1400
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, D1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	C510203
	A
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A
	
	

	
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	357
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN GIANG 
	CKG
	
	
	800
	- Thí sinh có hộ khẩu tại Kiên Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

- Trường tổ chức thi tuyển sinh theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

 

	 

 
	Số 425 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. 
	
	
	
	
	

	
	ĐT: (077)3872086

Website: www.kiengiangtec.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	800
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	
	C510302
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A
	
	

	 
	Dịch vụ thú y
	
	C640201
	A, B
	
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	
	C620301
	A, B
	
	

	358
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT KON TUM
	CKO
	
	
	520
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo lịch của Bộ GD&ĐT.
- Điểm xét tuyển theo ngành.
- Chỗ ở trong KTX có thể tiếp nhận: 800 SV.
 - Xem chi tiết tại: 

Website: ktktkontum.edu.vn

Email: Cdktkt@dng.vn.vn

 

 

	 

 
	Tổ 3, Phường Ngô Mây, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. ĐT: (060)3864.929

Website: www.ktktkontum.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo Cao đẳng: 
	
	
	
	520
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A
	
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lý
	
	C340405
	A
	
	

	 
	Quản lý đất đai
	
	C850103
	A
	
	

	 
	Lâm sinh
	
	C620205
	B
	
	

	 
	Khoa học cây trồng
	
	C620110
	B
	
	

	 
	Chăn nuôi
	
	C620105
	B
	
	

	359
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT QUẢNG NAM
	CKQ
	
	
	1500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển. Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo khối thi.

Xem chi tiết tại:
Website: www.ckq.edu.vn; 

E-mail: ktkt_qnam@yahoo.com

 

 

 

	 
	Số 431 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Website: www.ckq.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1500
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	
	C510103
	A,A1
	
	

	 
	Quản lý đất đai
	
	C850103
	A,B
	
	

	 
	Lâm nghiệp
	
	C620201
	A,B
	
	

	 
	Nuôi trồng thuỷ sản
	
	C620301
	A,B
	
	

	 
	Chăn nuôi
	
	C620105
	A,B
	
	

	 
	Khoa học cây trồng
	
	C620110
	A,B
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản lý xây dựng
	
	C580302
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A,A1,D1
	
	

	 
	Dịch vụ pháp lý
	
	C380201
	A,A1,C,D1
	
	

	360
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG
	CKZ
	
	
	700
	- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển, theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

 

	 
	Số 25 Trần phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

ĐT: (063) 3831267. Website: ktktld.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	700
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	
	C540102
	A,A1,B
	
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	
	C340103
	A,A1,D1
	
	

	361
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM 
	CCS
	
	
	2000
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 586 đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM

ĐT: (08)38 966927-38970160
Website: www.vinatexcollege.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	2000
	

	 
	Công nghệ may
	
	C540204
	A,A1
	
	

	 
	Thiết kế thời trang
	
	C210404
	A,A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1, D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử
	
	C510203
	A,A1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	362
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG
	CKV
	
	
	800
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển thí sinh các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo qui định của Bộ GD&ĐT.

 

 

 

 

	 

 
	01B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long. ĐT: (0703) 823 443

Website: wwww.vcef.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	800
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A, A1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, A1
	
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	
	C340405
	A, A1
	
	

	363
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
	CKC
	
	
	2500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển.
 

	 

 
	Số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. 
ĐT: (08)38.212.868

Website: www.caothang.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	2500
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	C510206
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	C510203
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	C510303
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
	
	C510302
	A
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A
	
	

	364
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM 
	CKP
	
	
	1300
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.lytc.edu.vn hoặc email: tuyensinh@lytc.edu.vn

 

 

  



	 

 
	390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM. ĐT: (08)38 110521, 38 457475

Website: www.lytc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1300
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	C510201
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	
	C480201
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	C510206
	A
	
	

	 
	Công nghệ may
	
	C540204
	A
	
	

	365
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II 
	CKY
	
	
	1400
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển.
 

 

 

 

 

	 

 
	99 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
ĐT: (0511) 3892.062; Fax: (0511)3835.380
Website: www.yt2byt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1400
	

	 
	 Điều dưỡng
	
	C720501
	B
	
	

	 
	 Kỹ thuật y học
	
	C720330
	B
	
	

	 
	 Hộ sinh
	
	C720502
	B
	
	

	 
	 Dược
	
	C720401
	B
	
	

	366
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
	CLT
	
	
	1200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐH, CĐ năm 2012.
- Điểm xét tuyển theo ngành, khối thi.

- Số chỗ trong KTX: 500.

	 

 

 
	Số 101B Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng

ĐT: (0511)3831228 - 2214781

Website: http://cfi.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1200
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	
	C540102
	A,A1,B,D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	
	C430101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ sinh học 
	
	C420201
	A,A1,B,D1
	
	

	
	Tài chính - Ngân hàng
	
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	
	Quản lí chất lượng thực phẩm
	
	C540110
	A,A1,B,D1
	
	

	367
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI
	CDN
	
	
	250
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Môn thi: Văn (HS1); Hình họa (HS2) Vẽ tĩnh vật hoặc tượng, chất liệu chì hoặc than.
- Trang trí (HS2) – chất liệu vẽ: Màu nước hoặc màu bột.

- Điểm xét tuyển theo ngành.

- Trường không sơ tuyển năng khiếu

- Ký túc xá đủ chỗ để tiếp nhận sinh viên ở.

 

 

 

	 

 
	ĐC: 368 Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 
ĐT: (061) 3816820

Website:www.dongnaiart.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	250
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	
	C210403
	H
	
	

	 
	Thiết kế nội thất
	
	C210405
	H
	
	

	 
	Thiết kế thời trang
	
	C210404
	H
	
	

	 
	Gốm
	
	C210107
	H
	
	

	 
	Điêu khắc
	
	C210105
	H
	
	

	 
	Truyền thông đa phương tiện
	
	C320104
	H
	
	

	 
	Nhiếp ảnh 
	
	C210301
	H
	
	

	368
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
	CNN
	
	
	300
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

 

 

	 

 
	Xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang. ĐT: (0733) 850139

Website: www.sac.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	300
	

	 
	Khoa học cây trồng
	
	C620110
	A,B
	
	

	 
	Bảo vệ thực vật
	
	C620112
	A,B
	
	

	 
	Chăn nuôi
	
	C620105
	A,B
	
	

	 
	Dịch vụ Thú y
	
	C640201
	A,B
	
	

	369
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II
	CPS
	
	
	400
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

 

 

 

 

	 
	Số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 38304318

Website: www.rtc2.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	400
	

	 
	Báo chí 
	
	C320101
	C, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 
	
	C510302
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng 
	
	C480202
	A, A1,D1
	
	

	370
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU
	C61
	
	
	500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Cà Mau.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

 

 

 

 

	 

 
	Số 155 – Nguyễn Tất Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. 
ĐT: 07803. 837. 505

Website: caodangsupham.camau.gov.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A, C
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	371
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH
	C37
	
	
	800
	- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Bình Định.

+ Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển dựa trên kết quả thí sinh dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, đảm bảo đúng quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2012. Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non, SP Mỹ thuật, Trường chỉ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu vào ngày 29,30/9/2012.
 

	 

 
	Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004
Website: www.cdbd.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	800
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	A1,H,V
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A,C
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C,D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Nuôi trồng thuỷ sản
	
	C620301
	B
	
	

	 
	Thư ký văn phòng
	
	C340407
	C,D1
	
	

	 
	Khoa học thư viện
	
	C320202
	C,D1
	
	

	372
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC
	C43
	
	
	550
	Trường CĐSP Bình Phước không tổ chức thi, chỉ xét tuyển từ kết quả thi ĐH, CĐ năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD& ĐT vào các trường ĐH và CĐ trong cả nước của những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Bình Phước.

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Quốc lộ 14 Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.

ĐT: (06513)881236

Website: www.cdspbinhphuoc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	550
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140231
	D1
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	C, D1, M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A,C,D1
	
	

	 
	Sư phạm Tin học
	
	C140210
	A
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	373
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	C52
	
	
	500
	 

- Ngành sư phạm tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1 và M vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

+ Thí sinh dự thi khối D1 vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài 2 môn Văn, Toán thi thêm môn năng khiếu (Đọc và Hát) tại trường vào ngày 08/09/2012.

 

 

	 

 

 
	Số 689 Cách mạng tháng Tám, P. Long Toàn, thị xã Bà Rịa, tỉnh BR – VT. 

ĐT 0643826644

Website:www.cdspbrvt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	500
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	
	C140213
	B
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M,D1
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A, C, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1, A1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A, D1, A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A, D1, A1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C, D1
	
	

	 
	Kế toán
	
	C340301
	A, D1, A1
	
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1, A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	
	C510406
	A, B
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A, A1
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C, D1
	
	

	374
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT
	C42
	
	
	1200
	- Vùng tuyển sinh: Các ngành SP chỉ tuyển thí sinh có HKTT tại tỉnh Lâm Đồng, các ngành ngoài SP tuyển thí sinh trong cả nước.

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 các khối A, B, C, D1, D3 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

+ Điểm xét tuyển theo từng ngành. 

+ Riêng khối H, M xét tuyển như sau:

- Thí sinh thi các môn văn hóa tại các trường ĐH, CĐ thi chung đề của Bộ GD&ĐT và dự thi các môn năng khiếu tại trường CĐSP Đà Lạt.

- Ngày thi các môn năng khiếu: 12/9/2012.

- Các ngành ngoài Sư phạm phải đóng học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website:
http://www.cdspdalat.edu.vn

	 

 
	Số 29 Yersin, Thàn phố Đà Lạt. 
ĐT: (063)3822487

Website: www.cdspdalat.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1200
	

	 
	Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A
	
	

	 
	Sư phạm Tin học
	
	C140210
	A
	
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	
	C140212
	B
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	
	C140217
	C
	
	

	 
	Sư phạm Lịch sử 
	
	C140218
	C
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140221
	D1
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A,C,D1,3
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M,C
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480201
	A
	
	

	 
	Công nghệ sinh học
	
	C420201
	B
	
	

	 
	Công nghệ thiết bị trường học
	
	C510504
	A,B
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C,D1
	
	

	 
	Khoa học thư viện
	
	C320202
	C,D1
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	375
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐĂK LĂK
	C40
	
	
	1000
	- Vùng tuyển sinh:

+ Các ngành Sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong Tỉnh Đắk Lắk.

+ Ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của thí sinh vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ và xét tuyển theo ngành, vùng tuyển.

- Các ngành năng khiếu khối M,N,H,T xét tuyển những thí sinh dự thi các môn văn hóa trong kỳ thi đại học năm 2012. Các môn năng khiếu thí sinh phải dự thi tại trường vào ngày 22/9/2012.
 

 

 

 

 

	 

 
	Số 349 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: (0500) 3857.089,

Fax: (0500) 3857.089. 

Website: Http://dlc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1000
	

	 
	Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A
	
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	
	C140211
	A
	
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	
	C140213
	B
	
	

	 
	Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 
	
	C140215
	B
	
	

	 
	Giáo dục thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	
	C140216
	C
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A, C
	
	

	 
	Sư phạm Địa lý
	
	C140219
	C
	
	

	 
	Tin học ứng dụng 
	
	C480202
	A
	
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	
	C340201
	A, D1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C
	
	

	 
	Kế toán 
	
	C340301
	A
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Công tác xã hội 
	
	C760101
	C
	
	

	376
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
GIA LAI 
	C38
	
	
	800
	 

- Vùng tuyển sinh: 
+ Các ngành sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Gia Lai.

+ Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: trường không tổ chức thi mà chỉ xét tuyển các thí sinh đã dự thi vào các đại học năm 2012 trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
- Ngành Giáo dục Mầm non có 200 chỉ tiêu đào tạo theo Đề án phổ cập giáo dục mầm non của UBND Tỉnh Gia Lai

	 

 
	Số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai. ĐT: (059)3877365; Fax:059.3877312

Website: cdsp.gialai.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	800
	

	 
	Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A
	
	

	 
	Sư phạm Vật lý 
	
	C140211
	A
	
	

	 
	Sư phạm Hóa học 
	
	C140212
	B
	
	

	 
	Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
	
	C140214
	A,B
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn 
	
	C140217
	C
	
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	
	C140218
	C
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140231
	D1
	
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học 
	
	C140202
	A,C
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng 
	
	C340406
	C
	
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	
	C480201
	A
	
	

	377
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG
	C54
	
	
	650
	- Trường CĐSP Kiên Giang không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 của thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang (ngành ngoài SP tuyển cả thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh lân cận), đã thi các khối thi tương ứng theo đề chung của Bộ GD&ĐT.
- Ngành Giáo dục Thể chất lấy những thí sinh khối T hoặc B đạt 2 môn Sinh, Toán theo quy định và phải thi năng khiếu TDTT.

- Ngành Giáo dục mầm non lấy những thí sinh thi khối M hoặc D​1,2,3,4 đạt 2 môn Văn, Toán theo quy định và phải dự thi năng khiếu mầm non.
- Ngày thi năng khiếu 17/9/2012.
- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

	 

 
	Số 449, Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 6, Phường Rạch Sỏi, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang. 

ĐT: (077) 3865498
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	650
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A, B, C
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh 
	
	C140231
	D1
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	T, B
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M, D1,2,3,4
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,B,D1,2,3,4
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Khoa học thư viện
	
	C320202
	C, D1,2,3,4
	
	

	 
	Việt Nam học
	
	C220113
	C, D1,2,3,4
	
	

	378
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
	CK4
	
	
	350
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 73 Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

ĐT: (070)3826274

Website: www.vlute.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	350
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	C510301
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	C510303
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	
	C510205
	A
	
	

	 
	Công nghệ chế tạo máy
	
	C510202
	A
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	C510203
	A
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A
	
	

	 
	Sư phạm kỹ thuật công nghiệp
	
	C140213
	A
	
	

	379
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KON TUM
	C36
	
	
	360
	- Vùng tuyển sinh: 

+ Các ngành sư phạm: tuyển thí sinh có hộ khẩu ở Tỉnh Kon Tum.

+ Các ngành còn lại: tuyển thí sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

 

	 

 
	17 Nguyễn Huệ, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. ĐT: (0603) 863592

Website: www.cdspkt.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	360
	

	 
	Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140231
	D1
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A, C
	
	

	 
	Công tác xã hội
	
	C760101
	C
	
	

	 
	Quản lý văn hóa
	
	C220342
	C
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480201
	A
	
	

	 
	Công nghệ thiết bị trường học
	
	C510504
	A, B
	
	

	380
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN
	C49
	
	
	570
	- Vùng tuyển sinh:

+ Nhóm sư phạm: thí sinh có hộ khẩu thường trú 03 năm tỉnh Long An.

+ Nhóm ngoài sư phạm: tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: 

+ Các môn năng khiếu (Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Mầm non) sẽ thi tại trường.

+ Các môn văn hóa: Trường không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển điểm từ kết quả thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Km 1952, Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

ĐT: 072.3512281; Fax: 072.3512285; Website: caodanglongan.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	570
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M, D1
	
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N,C,D1
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H,C,D1
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	T,B
	
	

	 
	Sư phạm Tin học
	
	C140210
	A,A1
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140221
	D1
	
	

	 
	Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	
	C140217
	C
	
	

	 
	Giáo dục Công dân
	
	C140204
	C, D1
	
	

	 
	Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
	
	C140214
	A,B
	
	

	 
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1
	
	

	381
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHA TRANG
	C41
	
	
	1130
	- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở Khánh Hòa 3 năm trở lên.

- Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi và Khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điều kiện thi vào ngành Huấn luyện thể thao: về thể hình nam cao 1,65m, nặng 50kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 45kg trở lên.

- Điều kiện thi vào ngành Việt Nam học và ngành Địa lý về thể hình: Nam cao 1,65m, nữ cao 1,55m trở lên.

- Sinh viên ngoài sư phạm phải đóng học phí.

- Môn thi khối T: Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục (Hệ số 2).

- Môn thi khối H: Văn, Hình họa, Bố cục.

- Đối với các ngành Ngoại ngữ, môn thi Ngoại ngữ (hệ số 2). 

 

 

	 

 
	 01 Nguyễn Chánh, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
	
	
	
	
	

	
	ĐT: (058) 3525840, (058)3523812;
Fax: (058) 3523841

Website: http://www.cdspnhatrang.edu.vn 
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1130
	

	 
	Sư phạm Toán học 
	
	C140209
	A, A1
	
	

	 
	Sư phạm Tin học 
	
	C140210
	A, A1
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	
	C140217
	C, D1,3
	
	

	 
	Giáo dục tiểu học
	
	C140202
	A,C,D1,3
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh 
	
	C140231
	D1
	
	

	 
	Sư phạm Lịch sử 
	
	C140218
	C, D1,3
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật 
	
	C140222
	C, H
	
	

	 
	Sư phạm Sinh học 
	
	C140213
	B
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	
	C480201
	A, A1
	
	

	 
	Địa lý học 
	
	C310501
	A,B,C,D1,3
	
	

	 
	Quản trị văn phòng 
	
	C340406
	A, C,D1
	
	

	 
	Việt Nam học 
	
	C220113
	C,D1, 3
	
	

	 
	Tiếng Pháp 
	
	C220203
	D1,3
	
	

	 
	Huấn luyện thể thao
	
	C140207
	T
	
	

	 
	Công tác xã hội
	
	C760101
	C, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tiếng Trung Quốc
	
	C220204
	D1,3,4
	
	

	382
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN
	C45
	
	
	310
	- Vùng tuyển sinh: tùy thuộc ngành thí sinh chọn.

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A,A1,D1, khối M các môn văn hóa theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. 

- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại Tỉnh Ninh Thuận tính đến ngày xét tuyển.
- Các ngành ngoài sư phạm, tuyển sinh trong cả nước, sinh viên đóng học phí theo quy định.
- Số chỗ ở KTX: 200.

	 

 
	Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận. ĐT: (068).3873169

http://www.cdspninhthuan.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	310
	

	 
	- Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M, D1
	
	

	 
	- Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A, A1
	
	

	 
	- Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	- Tin học ứng dụng 
	
	C480202
	A, A1
	
	

	
	 - Khối M: xét tuyển môn Văn, Toán (Khối D1,M) và thi môn Năng khiếu Mầm Non gồm Đọc diễn cảm, hát, múa và kể chuyện tại trường CĐSP Ninh Thuận. 
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: http://www.cdspninhthuan.edu.vn
	
	
	
	
	

	383
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ 
	C32
	
	
	550
	- Vùng tuyển sinh: Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở Tỉnh Quảng Trị. Các ngành ngoài Sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước. Các ngành ngoài Sư phạm phải đóng học phí.

- Phương thức tuyển sinh: trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 của những thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có cùng khối thi và có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường. 

- Điểm xét tuyển: Theo ngành và theo khối thi.

- Số chỗ trong kí túc xá: 500. 

	 
	Km3, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. ĐT: (053)3584741; (053)3580406. Website: www.qtttc.edu.vn 
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	550
	

	 
	 Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A,A1
	
	

	 
	 Sư phạm Tin học
	
	C140210
	A,A1
	
	

	 
	 Sư phạm Ngữ văn
	
	C140217
	C
	
	

	 
	 Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A,A1,C,D1
	
	

	 
	 Kế toán
	
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	 Tin học ứng dụng 
	
	C480202
	A,A1,D1
	
	

	 
	 Việt Nam học
	
	C220113
	C,D1
	
	

	 
	 Quản trị văn phòng
	
	C340406
	C,D1
	
	

	 
	 Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140231
	D1
	
	

	 
	 Sư phạm Âm nhạc
	
	C140221
	N
	
	

	 
	 Sư phạm Mỹ thuật
	
	C140222
	H,V
	
	

	 
	 Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	384
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG
	C59
	
	
	700
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong tỉnh Sóc Trăng, thí sinh có hộ khẩu trong Tỉnh ít nhất 3 năm (tính đến ngày dự thi).
- Phương thức tuyển sinh: trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương án của  Bộ GD&ĐT.
 

	 

 
	Số 77 Tỉnh lộ 8, Ấp Hoà Mỹ, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng

Website: www.stttc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A,C
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	
	C140221
	D1
	
	

	 
	Tiếng Anh 
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480201
	A
	
	

	385
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH 
	C46
	
	
	440
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong tỉnh Tây Ninh.
- Phương thức tuyển sinh: trường tổ chức thi.


	 
	Ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, Thị xã Tây Ninh. Tel: 066.3624360; Fax:066.3624375; Website: cdsptayninh.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	440
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	
	C140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	
	C140202
	A,C,D1
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	
	C140206
	T
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	
	C140217
	C
	
	

	 
	Sư phạm Toán học
	
	C140209
	A
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